
STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Sùng Văn Anh K1819_10A1637 11/03/2003 Nam Hmông 11A3

2 Lầu Văn Chính K1819_10A1516 01/01/2002 Nam Hmông 11A2

3 Phạm H Chúc Ja K1819_10A1537 13/06/2003 Nữ Mnông 11A2

4 H Dem Buôn Jrang K1819_10A1405 26/12/2001 Nữ Mnông 11A1

5 H Diệu Dăk Căt K1819_10A1503 12/09/2003 Nữ Mnông 11A2

6 Y Đạo Ja K1819_10A1506 07/01/2001 Nam Mnông 11A2

7 Hoàng Văn Đông K1819_10A1535 01/05/2003 Nam Nùng 11A2

8 H Goa Bkrông K1819_10A1508 15/05/2001 Nữ Mnông 11A2

9 H' Hanh Bkrông K1819_10A1509 21/11/2000 Nữ Ê-đê 11A2

10 Hoàng Văn Hải K1819_10A1536 08/03/2002 Nam Hmông 11A2

11 Phùng Thị Bích Hậu K1819_10A1539 27/11/2003 Nữ Mường 11A2

12 Nông Thị Hoa K1819_10A1532 04/09/2002 Nữ Nùng 11A2

13 Đinh Thị Huyền K1819_10A1408 10/06/2003 Nữ Tày 11A1

14 Phạm Thị Huyền K1819_10A1538 01/01/2003 Nữ Kinh 11A2

15 H I Rơ Liêng K1819_10A1512 06/08/2003 Nữ Mnông 11A2

16 Trần Trung Kiên K1819_10A1545 08/10/2003 Nam Tày 11A2

17 H Lô Ra Pang Ting K1819_10A1520 01/06/2002 Nữ Mnông 11A2

18 Hoàng Thị Mến K1819_10A1435 31/08/2003 Nữ Nùng 11A2

19 Y' Na H'mok K1819_10A1526 07/08/2002 Nam Mnông 11A2

20 H Na Uy Bkrông K1819_10A1527 04/10/2003 Nữ Mnông 11A2

21 Nguyễn Phương Nam K1819_10A1530 02/10/2003 Nam Kinh 11A2

22 H Nguyệt Ntơr K1819_10A1531 15/04/2003 Nữ Mnông 11A2

23 Sùng Văn Phông K1819_10A1542 15/05/2002 Nam Hmông 11A2

24 Y Phúc K'măn K1819_10A1540 08/09/2003 Nam Ê-đê 11A2

25 H' Plưn H'long K1819_10A1541 15/02/2002 Nữ Mnông 11A2

26 Ngân Thị Quyên K1819_10A1427 13/11/2001 Nữ Mường 11A2

27 Long Hồng Sơn K1819_10A1519 07/07/2002 Nam Nùng 11A2

28 Trương Văn Thành K1819_10A1548 05/07/2001 Nam Hmông 11A2

29 Nguyễn Thị Thảo NCT_19-20_11A2 09/09/2003 Nữ Kinh 11A2

30 Lý Văn Thuận K1819_10A1522 25/06/2003 Nam Nùng 11A2

31 Triệu Minh Thuyết K1819_10A1546 15/01/2001 Nam Nùng 11A2

32 Lâm Thị Thương K1819_10A1515 03/01/2003 Nữ Nùng 11A2

33 H Uyên Trêi K1819_10A1549 06/02/2003 Nữ Mnông 11A2

34 H Zong Mi Hlong K1819_10A1550 24/11/2002 Nữ Ê-đê 11A2
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